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TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH  

Khoa CNTT ĐH KHTN, tháng 06/2023 

GV: Lê Phúc Lữ. Email: lplu@fit.hcmus.edu.vn  

A. Kiến thức cần nắm.  

1) Đị nh nghĩ a va  ca c kha ị nịệ  m cơ ba n. 

Ba ị toa n QHTT co  da ng 1 2( , , , ) min,maxkf x x x  vơ ị hệ   ca c ra ng buo  c cho trươ c dươ ị 

da ng ( , , )Ax B  vơ ị ,A B  la  ca c ma tra  n mo  ta  hệ   so  cu a ca c bịệ n trong ra ng buo  c. 

Do xua t pha t tư  thư c tệ , ba ị toa n QHTT thươ ng xệ t ca c bịệ n 0.   

Đệ  chuyệ n ra ng buo  c " " " " , ta thư c hịệ  n thệ m bịệ n da ng 

1 1 2 2 1k k ka x a x a x a c  vơ ị 1 0ka  la  bịệ n thệ m va o. 

Tương tư , nệ u la  " " " " , thĩ  1 1 2 2 1k k ka x a x a x a c  vơ ị 1 0ka . 

2) Phương pha p hĩ nh ho c. 

Đo ị vơ ị ba ị toa n QHTT 2 bịệ n (vơ ị so  ra ng buo  c tu y y ), ta co  thệ : 

- Chuyệ n ca c ra ng buo  c vệ  da ng đa ng thư c, vệ  đươ ng tha ng co  phương trĩ nh tương 
ư ng, la y pha n ma  t pha ng ư ng vơ ị da u ,  thĩ ch hơ p ta o tha nh mo  t đa gịa c lo ị. 

- Đĩ nh cu a đa gịa c chĩ nh la  ca c địệ m cư c bịệ n. 

- Đệ  tĩ m lơ ị gịa ị to ị ưu cho ba ị toa n, ta thay to a đo   ca c địệ m cư c bịệ n va o ha m mu c 
tịệ u va  cho n ra gịa  trị  lơ n nha t/nho  nha t. 

3) Thua  t toa n đơn hĩ nh. 

Thua  t toa n a p du ng cho ba ị toa n ma  ca c bịệ n đệ u 0  va  ca c ra ng buo  c ơ  da ng đẳng thức. 

Trươ c hệ t, ta pha ị cho n ra phương a n cư c bịệ n cơ sơ  (ca c hệ   so  cu a no  chu ng ta o tha nh 
ma tra  n đơn vị ). Nệ u kho ng co  sa n phương a n đo , ta du ng phương pha p bịg M đệ  ta o bịệ n 
a o đệ  co  ma tra  n đơn vị . 
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- Trong ba ị toa n QHTT tĩ m mịn, thua  t toa n dư ng la ị khị ta t ca  ca c 0.  Nệ u co n 

0,  ta cho n ra so  lơ n nha t, va  trệ n co  t tương ư ng, ta cho n pha n tư  xoay ija  thệo 

tịệ u chĩ : no  la  so  dương, xệ t  
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- Trong ba ị toa n QHTT tĩ m max, thua  t toa n dư ng la ị khị ta t ca  ca c 0.  Nệ u co n 

0,  ta cho n ra so  a m nho  nha t, va  trệ n co  t tương ư ng, ta cho n pha n tư  xoay ija  

thệo tịệ u chĩ : no  la  so  dương, xệ t 
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Sau khị cho n đươ c pha n tư  xoay, ta sệ  co  bịệ n cơ sơ  va o/ra, va  ba ng đơn hĩ nh mơ ị. 
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4) Phương pha p đo ị nga u. 

* Quy ta c chuyệ n đo ị gịư a ba ị toa n mịn – max. 

Da ng chuyệ n đo ị Hệ   so  ,b  địệ u kịệ  n y  Hệ   so  ,c  địệ u kịệ  n x  

min max  cu ng tra ị 

max min  tra ị cu ng 

Ba ị toa n đo ị nga u (D) gịu p ta kha o sa t tĩ nh cha t cu a ba ị toa n go c (P) (ma  kho ng đị gịa ị trư c 
tịệ p ba ị go c), cu  thệ  la : 

- Nệ u (P) tĩ m max thĩ  mo ị phương a n cu a ba ị (D) sệ  cho ta cha  n trệ n cu a (P). 

- Nệ u (P) tĩ m mịn thĩ  mo ị phương a n cu a ba ị (D) sệ  cho ta cha  n dươ ị cu a (P). 

* Đị nh ly  đo   lệ  ch bu  gịu p tĩ m lơ ị gịa ị go c (prịmal) dư a trệ n lơ ị gịa ị ba ị toa n đo ị nga u (dual), 
cu  thệ  la : 

- Nệ u đa ng thư c kho ng xa y ra trong x thĩ  gịa  trị  y tương ư ng pha ị ba ng 0;  

- Ngươ c la ị nệ u đa ng thư c kho ng xa y ra trong y thĩ  gịa  trị  x tương ư ng pha ị ba ng 0. 

VD. Xệ t haị ba ị toa n sau (đo ị chịệ u vơ ị quy lua  t chuyệ n đo ị cu a ba ị toa n đo ị nga u). 
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Gịa  sư  ta co  nghịệ  m cu a ba ị toa n đo ị nga u la  1 2 3 4( , , , ) (1,0,3 / 4,0)y y y y . Ta sệ  tĩ m 

nghịệ  m cu a ba ị toa n go c thệo đị nh ly  đo   lệ  ch bu . 

Do 1 3, 0y y  nệ n ta pha ị co  đa ng thư c xa y ra ơ  ra ng buo  c thư  (1) va  (3) cu a bịệ n .x  Khị 

đo  1 22 4x x  va  14 1.x   

Thay ca c so  va o ra ng buo  c thư  (2) cu a bịệ n ,y  ta tha y kho ng co  da u = nệ n pha ị co  2 0.x   

Vĩ  thệ  gịa ị ra đươ c 1 2 3( , , ) (2,0,1 / 4).x x x   

5) Ba ị toa n va  n ta ị. 

Ba ị toa n va  n ta ị ca n ba ng thu pha t co  ca u tru c go m: m  tra m pha t (nha  kho), n  tra m thu 
(cư a ha ng) vơ ị to ng cung – ca u ba ng nhau. Ngoa ị ra, ta co n co  tho ng tịn vệ  chị phĩ  cu a 
tuyệ n đươ ng đị (trệ n 1 đơn vị  ha ng ho a). Ba ị toa n đo ị ho ị mo  ta  vịệ  c gư ị ha ng đệ  cho to ng 
chị phĩ  va  n chuyệ n la  ĩ t nha t. 

Tịệ u chĩ  chung đệ  cho n lươ ng ha ng va  loa ị co  t/ha ng:  

 

Ta xệ t ba ị toa n cu  thệ  sau đa y đệ  tha y ro  ca c phương pha p na y. 
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Chú ý rằng khi có phương án tối ưu thì số đường đi được dùng (cũng là số ô khác 0 trên 
bảng) sẽ 3 4 1 6.  Nếu không sẽ tạo chu trình và phát sinh phương án tốt hơn. 

Phương a n mịn cost: pha n pho ị lươ ng ha ng nhịệ u nha t va o o  co  chị phĩ  tha p nha t. 

 

Phương a n go c Ta y Ba c: xệ t vịệ  c pha n pho ị ha ng va o o  ơ  go c trệ n bệ n tra ị cu a ba ng hịệ  n 
ta ị (phương a n dệ  thư c hịệ  n nhưng kệ m hịệ  u qua ). 

     

Phương a n Fogệl: trệ n mo ị do ng/co  t, tĩ nh hịệ  u so  haị cươ c phĩ  nho  nha t. Cho n do ng/co  t 
co  hịệ  u max va  pha n ha ng va o o  co  cươ c phĩ  nho  nha t va o do ng/co  t vư a cho n (phư c ta p 
nhưng la ị hịệ u qua  nha t). 

 

Đệ  gịa ị ba ng phương pha p thệ  vị , ta thư c hịệ  n ca c bươ c sau: 

(1) Chua n ho a ba ng (co n go ị la  quy-0 ba ng). Co  ng va o mo ị ha ng, co  t ca c so  thĩ ch hơ p sao 
cho to ng cươ c phĩ  mơ ị ơ  tư ng o  đươ c cho n la  0. Trong hệ  , ta cho n mo  t gịa  trị  na o đo , cha ng 
ha n la  r1 = 0 thĩ  tĩ nh đươ c gịa  trị  cu a ca c bịệ n kịa, sau đo  thay va o đệ  đươ c ba ng mơ ị. 

(2) Nệ u ba ng vư a tĩ nh đươ c co  ca c so  đệ u kho ng a m thĩ  dư ng la ị. Nệ u kho ng thĩ  qua (3). 

(3) Đa u tịệ n cho n o  co  cươ c phĩ  c a m nho  nha t, o  đo  sệ  la  o  cho n mơ ị. Xệ t chu trĩ nh chư a 
o  đo  va  ca c o  cho n ban đa u; đa nh da u (+) cho o  đo , ca c o  co n la ị trệ n chu trĩ nh thĩ  đa nh 
da u (+), (-) xện kệ . Địệ u chĩ nh phương a n cư c bịệ n ba ng ca ch:  

+ Lươ ng địệ u chĩ nh la : q = mịn{x_ịj vơ ị (ị,j) co  da u (-)}. 

+ Phương a n mơ ị tĩ nh ba ng ca ch: o  da u (+) thĩ  thệ m q, o  da u (-) thĩ  bơ t q, o  kho ng co  da u 
thĩ  gịư  nguyệ n. Cư  thệ  la  p la ị bươ c (1) cho đệ n khị dư ng la ị ơ  (2) thĩ  tho ị. 
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B. Đề thi tham khảo. 

Phần 1. Các câu hỏi lý thuyết (10 câu). 

Bài 1. Cho ba ị toa n QHTT co  ra ng buo  c 0, 0, 2 7,4 5.x x x y x y  Xệ t ca c ca  p 

so  ( , ) (1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,3),(3,2).x y Ho ị co  bao nhịệ u ca  p so  la  phương a n cha p 

nha  n đươ c? 

 A. 3   B. 4   C. 5   D. 6 

Bài 2. Nha  n xệ t na o saị vệ  phương pha p hĩ nh ho c? 

A. Kha  ha n chệ  vĩ  chĩ  du ng cho ba ị toa n 2 bịệ n. 

B. Gịu p mo  ta  ba ị toa n trư c quan. 

C. Mịệ n ra ng buo  c luo n khệ p kĩ n nệ n luo n tĩ m đươ c nghịệ  m to ị ưu. 

D. So  bịệ n la  2 nhưng so  ra ng buo  c co  thệ  nhịệ u hơn 2. 

Bài 3. Mo  t ba ị toa n va  n ta ị ca n ba ng thu pha t co  16 kho va  22 cư a ha ng. Ho ị trong lơ ị gịa ị 
cu a ba ị toa n, co  to ị đa bao nhịệ u đươ ng đị đươ c sư  du ng?  

A. 16   B. 22   C. 38   D. 37 

Bài 4. Trong ba ng đơn hĩ nh vơ ị ha m mu c tịệ u tĩ m max, ta ị co  t ư ng vơ ị bịệ n cơ sơ  thĩ  gịa  
trị  cu a dệlta ba ng bao nhịệ u? 

A. dệlta  = 0     B. dệlta > 0    

C. dệlta < 0     D. dệlta cu ng da u vơ ị ha m mu c tịệ u 

Bài 5. Mo  t SV gịa ị ba ng phương pha p đơn hĩ nh mo  t ba ị toa n QHTT co  5 bịệ n, 3 địệ u kịệ  n 
va  ma tra  n ra ng buo  c kho ng co  sa n bo   ba bịệ n co  hệ   so  ta o tha nh ma tra  n đơn vị  nệ n kho ng 
thệ  cho n ra ngay bo   3 bịệ n cơ sơ  đươ c. Ho ị nệ u X kho ng du ng phương pha p bịg M thĩ  X 
pha ị thư  to ị đa bao nhịệ u trươ ng hơ p đệ  cho n đươ c ca c bịệ n đo ? 

A. 15   B. 10   C. 5   D. 3 

Bài 6. Nha  n xệ t na o không phải la  ưu địệ m đu ng cu a ly  thuyệ t đo ị nga u trong QHTT? 

A. Đo ị nga u gịu p hoa n đo ị so  lươ ng ra ng buo  c va  bịệ n cho nhau va  đo ị khị co  thệ  
đo ị chịệ u cu a ca c ra ng buo  c da ng >= sang <=. 

B. Gịu p ta kha o sa t đươ c nghịệ  m cu a ba ị toa n go c ma  kho ng gịa ị trư c tịệ p. 

C. Gịu p ta đa nh gịa  đươ c cha  n trệ n cu a ha m mu c tịệ u trong ba ị toa n tĩ m max va  
cha  n dươ ị cu a ha m mu c tịệ u trong ba ị toa n tĩ m mịn. 

D. Gịa ị ba ị toa n đo ị nga u luo n nhanh hơn so vơ ị vịệ  c gịa ị ba ị toa n go c. 

Bài 7. Một bài toán QHTT có hàm mục tiêu 1 2 32 3f x x x   , thỏa mãn hệ ràng buộc T  

và có haị phương án chấp nhận được là: (1,2,2)  và (0,3,1).  Gọi minm f  và 

maxM f . Hỏi kết luận nào sau đây là đúng? 

A. 5, 4m M       B. 3 3m M         

C. 3,  3m M        D. 6,  3m M   . 

Bài 8. Khị tĩ m phương a n cơ sơ  cho ba ị toa n va  n ta ị ca n ba ng thu pha t du ng Fogệl, tịệ u chĩ  
đệ  cho n ha ng/co  t la ? 

 A. Xệ t chệ nh lệ  ch cu a 2 so  lơ n nha t trệ n ha ng/co  t ro ị cho n ra chệ nh lệ  ch lơ n nha t. 

 B. Xệ t chệ nh lệ  ch cu a 2 so  nho  nha t trệ n ha ng/co  t ro ị cho n ra chệ nh lệ  ch nho  nha t. 

 C. Xệ t chệ nh lệ  ch cu a 2 so  nho  nha t trệ n ha ng/co  t ro ị cho n ra chệ nh lệ  ch lơ n nha t. 

 D. Xệ t chệ nh lệ  ch cu a 2 so  lơ n nha t trệ n ha ng/co  t ro ị cho n ra chệ nh lệ  ch nho  nha t. 
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Bài 9. Mo  t ba ị toa n QHTT tĩ m max 1 2 3( , , )f x x x  co  mo  t phương a n cha p nha  n đươ c cho 

gịa  trị  f  la  .a  Khị xệ t ba ị toa n đo ị nga u, ta tĩ m đươ c mo  t phương a n cha p nha  n đươ c cho 

gịa  trị  ha m mu c tịệ u la  .b  Ho ị nha  n xệ t na o sau đa y la  sai vệ  , ?a b   

 A. Gịa  trị  a  cho ta cha  n dươ ị cu a ha m mu c tịệ u cu a ba ị toa n go c. 

B. Ta luo n co  .a b   

 C. Nệ u a b  thĩ  đo  cu ng chĩ nh la  phương a n to ị ưu. 

 D. Gịa  trị  b  cho ta cha  n trệ n cu a ha m mu c tịệ u cu a ba ị toa n go c. 

Bài 10. Khị gịa ị ba ị toa n QHTT tĩ m mịn ba ng phương pha p đơn hĩ nh, ta sệ  dư ng thua  t 
toa n va  kệ t lua  n ra ng kho ng co  phương a n to ị ưu nệ u như? 

 A. Co  mo  t co  t ma  dệlta ta ị đo  dương va  ca c gịa  trị  hệ   so  bệ n trong đệ u a m. 

 B. Co  mo  t co  t ma  dệlta ta ị đo  dương va  ca c gịa  trị  hệ   so  bệ n trong đệ u dương. 

 C. Co  mo  t co  t ma  dệlta ta ị đo  a m va  ca c gịa  trị  hệ   so  bệ n trong đệ u a m. 

 D. Co  mo  t co  t ma  dệlta ta ị đo  a m va  ca c gịa  trị  hệ   so  bệ n trong đệ u dương. 

 

Bảng đáp án. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D D A B D C C B A 

Giải thích một số câu. 

(1) Thay vào các địều kiện để kiểm tra. 

(3) Tổng quát là 1.m n   

(5) Cần phải thử tất cả các cách chọn 3 trong 5 biến, tổng cộng là 2

5

5!
10.

2!3!
C   

(7) Thay các bộ số vào hàm f, ta có hai giá trị là 3, 3.  Khị đó, min 3,max 3.   


